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         Trà Vinh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, 

định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật 

tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 tháng 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật để lập dự 

toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối 

với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tính hao mòn khấu hao tài sản cố 

định tại cơ quan tổ chức đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh;  



 

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tỉnh Trà Vinh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất 

cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: 

1. Đơn giá xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (theo Phụ lục I). 

2. Đơn giá điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (theo Phụ lục II). 

3. Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu 

nhập và thặng dư đối với đất ở (theo Phụ lục III.1). 

4. Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu 

nhập và thặng dư đối với đất phi nông nghiệp (theo Phụ lục III.2). 

5. Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu 

nhập và thặng dư đối với đất nông nghiệp (theo Phụ lục III.3). 

6. Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối 

với đất ở (theo Phụ lục IV.1). 

7. Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối 

với đất phi nông nghiệp (theo Phụ lục IV.2). 

8. Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối 

với đất nông nghiệp (theo Phụ lục IV.3). 

Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh là căn cứ để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các dự án, 

nhiệm vụ thuộc danh mục sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và chưa bao gồm thuế 

giá trị gia tăng. Riêng đối với các công việc thực hiện cung ứng dịch vụ theo yêu cầu 

của các tổ chức, cá nhân không do ngân sách Nhà nước đảm bảo, đơn vị có chức 

năng cung ứng dịch vụ xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể được 

quyền thỏa thuận giá với các đơn vị, cá nhân đặt hàng để làm căn cứ ký kết hợp đồng 

và thanh toán dịch vụ theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố, công khai 

Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

Quyết định này theo đúng quy định.  

 



 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; 

Cục trưởng Cục thuế Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này thực hiện./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Quỳnh Thiện  

 

 
 

 


